[bookmark: _Toc223435942][bookmark: bookmark=id.4er2kxxewfz5]Phụ lục XXVII[footnoteRef:1]
PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI [1:  Cập nhật theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 3118/SNNMT-QH ngày 27/02/2026] 

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên vùng
	Phạm vi dự kiến

	1
	Vùng bảo vệ nghiêm ngặt

	1
	Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị loại I, II, III theo quy định pháp luật về phân loại đô thị (thực hiện phân vùng môi trường theo từng giai đoạn quy hoạch đô thị)
	Theo Phụ lục I - Phương án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	2
	Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
	- Toàn bộ vùng nước mặt sông Đồng Nai, sông Bé trên địa bàn tỉnh.
- Vùng nước mặt từ các hồ: hồ Trị An, hồ Gia Ui, hồ Gia Măng, hồ Suối Tre, hồ Cầu Dầu, hồ Núi Le, hồ cầu Mới, hồ Đa Tôn, hồ Sông Mây, hồ Thác Mơ, hồ Phước Hòa, hồ Cần Đơn, hồ Srok Phu Miêng.
- Các nguồn nước mặt (sông, suối, ao, hồ) được quy hoạch cho mục đích cấp nước sinh hoạt được xác định theo kỳ quy hoạch.

	3
	Các khu bảo tồn thiên nhiên; vùng lõi của di sản thiên nhiên
	- Các khu bảo tồn thiên nhiên: Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, phần diện tích Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai.
- Khu Ramsar Bàu Sấu, Ramsar Bắc Đồng Nai, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Núi Chứa Chan, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nhơn Trạch - Long Thành, Khu bảo vệ cảnh quan Tân Phú, Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh núi Bà Rá.
- Các khu bảo tồn thiên nhiên, vùng lõi di sản thiên nhiên được xác định trong kỳ quy hoạch.

	4
	Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa
	Khu vực bảo vệ 1 của các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã được các cơ quan thẩm quyền công nhận và được xác định trong kỳ quy hoạch.

	II
	Vùng hạn chế phát thải

	1
	Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt
	Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh tại mục I.

	2
	Vùng đất ngập nước quan trọng
	Vùng đất ngập nước quan trọng hồ Thác Mơ, vùng đất ngập nước quan trọng hồ Phước Hòa, vùng đất ngập nước quan trọng cửa sông Đồng Nai (khu vực Nhơn Trạch, Long Thành, tỉnh Đồng Nai), vùng đất ngập nước quan trọng hồ Dầu Tiếng khu vực xã Minh Đức (huyện Hớn Quản cũ) và các vùng đất ngập nước quan trọng được xác định theo quy hoạch.

	3
	Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
	Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt đối với các sông, suối, hồ chứa... dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

	4
	Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	- Điểm du lịch Thác Đá Hàn, Điểm du lịch Thác Mai - Bàu nước Sôi, Khu du lịch Thác Giang Điền, Khu du lịch Thác Ba Giọt, Điểm Du lịch Bò Cạp Vàng.
- Các khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

	5
	Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước các tác động ô nhiễm môi trường khác cần bảo vệ
	Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước các tác động ô nhiễm môi trường khác cần bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

	III
	Vùng khác
	Là các khu vực còn lại trên địa bàn.








[bookmark: _Toc223435943][bookmark: bookmark=id.b8kb0ex1o7aa]Phụ lục XXVIII[footnoteRef:2]
PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 [2:  Cập nhật theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 3118/SNNMT-QH ngày 27/02/2026] 

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. QUY HOẠCH KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 
	STT
	Tên
	Diện tích (ha)
	Phân hạng
	Cấp quản lý
	Phân kỳ quy hoạch
	Ghi chú

	1
	Vườn Quốc gia Cát Tiên
	53.000
	Vườn Quốc gia
	Trung ương
	2021-2030
tầm nhìn 2050
	Nâng cấp, mở rộng diện tích

	2
	Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai
	100.572
	KBT TN
	Tỉnh
	2021-2030 tầm nhìn 2050
	Giữ nguyên hiện trạng

	3
	Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Núi Chứa Chan
	1.685,45
	Khu bảo tồn loài và sinh cảnh
	Tỉnh
	2030-2050
	Thành lập mới

	4
	Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nhơn Trạch - Long Thành
	10.300
	Khu bảo tồn loài và sinh cảnh
	Tỉnh
	2030-2050
	Thành lập mới

	5
	Khu bảo vệ cảnh quan Tân Phú
	13.592,96
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Tỉnh
	2030-2050
	Thành lập mới

	6
	Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
	25.593,78
	Vườn Quốc gia
	Tỉnh
	2025-2030, tầm nhìn 2050
	Giữ nguyên hiện trạng

	7
	Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh núi Bà Rá
	854,3
	Bảo vệ cảnh quan
	Tỉnh
	2030-2050
	Giữ nguyên hiện trạng





II. QUY HOẠCH CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
	STT
	Tên
	Phân cấp bảo tồn
	Mục tiêu

	1
	Vườn thực vật Trảng Bom
	Cấp tỉnh
	Bảo tồn các loài thực vật, gồm 200 loài cây gỗ thuộc 55 họ và 17 loài tre, trong đó có nhiều loài du nhập từ nước ngoài được trồng trong vườn.

	2
	Vườn thực vật Cát Tiên
	Cấp tỉnh
	Bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, bao gồm: 300 loài gỗ quý, trong đó nhiều loài đặc hữu của miền Đông Nam Bộ.

	3
	Vườn thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	Cấp tỉnh
	Sưu tập các loài thực vật sống phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, trưng bày và giáo dục.

	4
	Vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đại diện vùng Nam Bộ
	Cấp tỉnh
	Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây thuốc quý, hiếm, có giá trị và tiềm năng phát triển của khu vực Nam bộ. Đồng thời, nghiên cứu, thuần hóa các giống cây dược liệu, tạo nguồn giống mới có năng suất, chất lượng cao. Phục vụ thăm quan, nghiên cứu khoa học, giáo dục,...


III. QUY HOẠCH CƠ SỞ CỨU HỘ LOÀI HOANG DÃ
	STT
	Tên
	Phân cấp bảo tồn
	Mục tiêu

	1
	Trung tâm cứu hộ động vật Vườn quốc gia Cát Tiên (cứu hộ gấu và linh trưởng)
	Cấp tỉnh
	Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp (loài khỉ, vượn quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng) đang bị săn bắn, nuôi nhốt bất hợp pháp tại các tỉnh phía Nam.

	2
	Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, trực thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	Cấp tỉnh
	Bảo vệ các loài động vật hoang dã trong khu KBT TN - VH Đồng Nai; Thu nhận tất cả các loài động vật hoang dã đã bị tịch thu từ những người săn bắn, buôn bán trái phép để chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe trong điều kiện nuôi nhốt tự nhiên, sau đó thả chúng trở lại môi trường thiên nhiên vốn là nơi cư trú của chúng.

	3
	Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, bảo tồn trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập
	Cấp tỉnh
	Cứu hộ, chăm sóc, huấn luyện sau đó thả chúng trở lại môi trường thiên nhiên.


IV. QUY HOẠCH HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC 
	STT
	Tên
	Phân kỳ Quy hoạch
	Mục tiêu

	1
	Hành lang đa dạng sinh học Cát Tiên - Cát Lộc
	2030-2050
	Kết nối các hệ sinh thái tự nhiên: Hệ sinh thái tự nhiên rừng kín thường xanh.

	2
	Hành lang đa dạng sinh học sông Đồng Nai
	2030-2050
	Kết nối các hệ sinh thái với nhau, để cho các loài sinh vật có thể di chuyển, nhất là các nhóm thủy sinh vật và để cho các chu trình chuyển hóa năng lượng diễn ra dễ dàng hơn.

	3
	Hành lang bảo vệ đa dạng sinh học Đồng Tâm - Tân Lợi
	2030-2050
	Là khu vực tiếp giáp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, với diện tích khoảng 3.000 ha, có hệ động, thực vật khá phong phú, đa dạng. Kết nối các hệ sinh thái tự nhiên; hệ sinh thái tự nhiên rừng kín thường xanh.





[bookmark: _Toc223435944][bookmark: bookmark=id.5dm40by1kd1y]Phụ lục XXIX[footnoteRef:3]
PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 [3:  Cập nhật theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 3118/SNNMT-QH ngày 27/02/2026] 

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	[bookmark: _heading=h.77samqehzxv3]STT
	Loại khoáng sản/Địa điểm dự kiến (*)
	Số lượng mỏ/Khu vực

	I
	Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản Nhóm III
	226

	1.1
	Đá xây dựng
	179

	1.2
	Sét gạch ngói
	22

	1.3
	Cát xây dựng
	15

	1.4
	Than bùn
	7

	2.5
	Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
	3

	II
	Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản Nhóm IV
	123

	2.1
	Cát san lấp
	1

	2.2
	Đất san lấp
	[bookmark: _heading=h.6yzpyyxit5c1]122


Ghi chú:
- Đối với các khu vực dự trữ khoáng sản, khoáng sản nhóm I, khoáng sản nhóm II sẽ thực hiện theo Quyết định phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (nếu có) của cấp có thẩm quyền.
- Trong quá trình thực hiện Quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai rà soát, bảo đảm phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch, quy định khác có liên quan; bảo đảm không chồng lấn với khu vực khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền cấp phép; thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số lượng, ranh giới, quy mô, công suất, lộ trình khai thác, mục tiêu sử dụng (nếu cần) đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành.



[bookmark: _Toc223435945]Phụ lục XXX[footnoteRef:4]
PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO NƯỚC GÂY RA CHO TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 [4:  Cập nhật theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 3118/SNNMT-QH ngày 27/02/2026] 

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	TT
	Tên sông, suối
	Chức năng nguồn nước
	Ghi chú

	I
	Các sông, suối thuộc lưu vực sông liên tỉnh (đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) theo Danh mục lưu vực sông liên quốc gia và Danh mục lưu vực sông liên tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 31/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

	1
	Sông Đồng Nai
	-
	 

	2
	Sông Đắk R' Keh
	-
	 

	3
	Sông Đắk Kar
	-
	 

	4
	Sông Đắk Ru
	-
	 

	5
	Sông Đa Guoay
	-
	 

	6
	Sông Đa Guy
	-
	 

	7
	Sông La Ngà
	-
	 

	8
	Sông Cầu Be
	-
	 

	9
	Suối Gia Huỳnh
	-
	 

	10
	Suối Chết
	-
	 

	11
	Sông Bé 
	-
	 

	12
	Sông Đắk Me
	-
	 

	13
	Sông Đăk R Me Nhỏ
	-
	 

	14
	Sông Đăk R Me Lớn
	-
	 

	15
	Sông Đắk R' Lấp
	-
	 

	16
	Sông Đắk B' Lấp
	-
	 

	17
	Sông Đắk Huýt 
	-
	 

	18
	Sông Đắk Đo
	-
	 

	19
	Sông Đắk Soi
	-
	 

	20
	Sông Dinh
	-
	 

	21
	Suối Thôn
	-
	 

	22
	Sông Nước Trong
	-
	 

	23
	Suối Giai
	-
	 

	24
	Suối Rạc
	-
	 

	25
	Rạch Bé
	-
	 

	26
	Sông Mã Đà
	-
	 

	27
	Suối Đôi
	-
	 

	28
	Sông Sài Gòn 
	-
	 

	29
	Suối Tà Mông
	-
	 

	30
	Sông Thị Tính
	-
	 

	31
	Suối Ông Thành
	-
	 

	32
	Sông Thị Vải
	-
	 

	33
	Suối Sóc
	-
	 

	34
	Suối Cầu Vạc
	-
	 

	35
	Suối Đá Vàng
	-
	 

	36
	Sông Đồng Tranh
	-
	 

	37
	Sông Lòng Tàu
	-
	 

	38
	Sông Giò Gia
	-
	 

	39
	Sông Tắc Cua
	-
	 

	40
	Sông Dinh
	-
	 

	41
	Sông Giềng
	-
	 

	42
	Suối Tượng
	-
	 

	43
	Suối Lạnh
	-
	 

	44
	Sông Ray
	-
	 

	45
	Suối Tròng
	-
	 

	46
	Sông Tầm Bó
	-
	 

	II
	Các sông, suối nội tỉnh
	 
	 

	II.1
	Khu vực phía Nam: Các sông, suối nội tỉnh chính (Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

	1
	Suối Tam Bung và phụ lưu
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(3) Tạo cảnh quan, môi trường; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	2
	Suối Gia Ui (thượng nguồn sông Dinh)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	3
	Sông Sa Mách
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	4
	Sông Thao và phụ lưu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Giao thông đường thủy;
	 

	
	
	(5) Tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	
	
	
	 

	5
	Sông Buông và phụ lưu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa;
	 

	
	
	(5) Giao thông đường thủy;
	 

	
	
	(6) Tạo cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	
	
	
	 

	6
	Sông Đồng Môn và phụ luu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Giao thông đường thủy;
	 

	
	
	(5) Tạo cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	7
	Suối Cả
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(4) Tạo cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	8
	Sông Ông Kèo và phụ lưu
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(3) Giao thông đường thủy;
	 

	
	
	(4) Tạo cảnh quan, môi trường; phát triển du lịch; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	9
	Sông Bà Hào và phụ lưu
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; kinh doanh, dịch vụ;
	 

	
	
	(3) Giao thông đường thủy;
	 

	
	
	(4) Tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ sự phát triển hệ sinh thái thủy sinh; trữ, tiêu thoát lũ.
	 

	II.2
	Khu vực phía Bắc: Các sông, suối (Theo Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Suối Ngang
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	2
	Suối Sa Cát
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đầm Giô
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đùng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Dung
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Con
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Xa Nách
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Xa Cát
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Tàu Ô
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ốc
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chà Là
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Muôn (Suối Tiên)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đồng Đăng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	3
	Suối Sông Rinh (Suối Dinh)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	4
	Suối Nước trong
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	5
	Suối Can
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cam
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	6
	Suối Nghiên
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	7
	Suối Num
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	8
	Suối Zu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	9
	Suối Rạt (đoạn xã Long Tân (nay là xã Long Hà) đổ vào Sông Bé)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lam 
	-
	 

	
	Đoạn chảy từ xã Thuận Phú (nay là xã Thuận Lợi) đến hồ Suối Lam và chảy qua Suối Rạt
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	
	Suối Dền đổ vào hồ NT10 (bắt nguồn từ khu lô 87 - dốc Thanh niên xung phong, với độ dài khoảng 15km).
	-
	 

	
	Đoạn chảy từ xã Phú Riềng chảy về xã Thuận Lợi và đoạn chảy qua xã Long Tân (nay là xã Long Hà)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	
	Suối Tân (Suối Rát, Đắk Rát Đoạn chảy qua xã Bù Nho (nay là xã Phú Riềng)
	-
	 

	
	Đoạn chảy trên địa bàn xã Bù Nho (nay là xã Phú Riềng) vào hồ Bàu Lách rồi qua hồ Công ty Vedan
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	
	Suối Đắk Tung
	-
	 

	
	Đoạn chảy từ Phước Bình về đến hồ Phước Bình
	-
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	10
	Suối Heo
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	11
	Suối Đắk Rang
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Dam
	-
	 

	
	Đoạn chảy trên địa bàn xã Bình Tân về hồ Nông trường 3-2 sau đó chảy đến hồ NT9
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	
	Suối Đắk Đam
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	12
	Suối Cát
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ao No
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	13
	Suối Bu Drai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	14
	Suối Tàu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	15
	Suối Dời
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Sem Rigne
	-
	 

	
	Đoạn chảy từ Nông trường 5, xã Bình Tân về hồ Nông trường 4, xã Long Hưng (nay là xã Bình Tân)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Các đoạn còn lại
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
	 

	16
	Suối Bù Dinh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	17
	Suối Càn Reng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	18
	Suối Ru
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	19
	Suối Đắk Kát
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	20
	Suối Đắk Rim
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	21
	Suối Thom
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	22
	Suối Brô Sinh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	23
	Suối Ber Kane
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	24
	Suối Chùm Diệu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	25
	Suối Giơ Vét
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	26
	Suối Đá
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	27
	Suối Len
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	28
	Suối Phao
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	29
	Suối Kiar
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	30
	Suối Đắk Huýt
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk U
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Do
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	32
	Suối Dak
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	33
	Suối Đắk Tel
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	34
	Suối Đắk Trêl
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	35
	Suối Đắk Lim
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	36
	Suối Tà Niên
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	37
	Suối Dung
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	38
	Suối Đắk Mốc
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Liên
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	39
	Suối Đắk Glun
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Ơ
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Kông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Liên
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Nung
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Me
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk R’Me Nhỏ
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk La
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	40
	Suối Đắk Nhao
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Mơ
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lang Gù
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	41
	Suối Đắk R’Lấp
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đát Lá
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Hơum
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk R’Meu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đa Rde
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đa Moisch
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	42
	Suối Đắk Qourre (cầu 38)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối D.Dou
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Oa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Thiam
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Da Quin
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Nao
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk R’Tmoi
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk ToVan
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Nước
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ông Ba
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Gueui
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Da Woa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Đa war
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Đa wai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	43
	Suối Đắk Pa Ton
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đá
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đá Ong
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Dạ Dôn
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Măng Tông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Tre Sai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	44
	Suối Đắt Rang
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đắk Răng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đa Rẹt
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Pa Răng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	45
	Suối Giai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Bàu Chu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	46
	Suối Rạch Rạt (Suối Rạt)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ra (phân đoạn của Suối Rạch Rạt)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Rạc (phân đoạn của Suối Rạch Rạt chảy qua cầu số 11 trên QL14)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Rạt (phân đoạn của Suối Rạch Rạt chảy qua can số 02 trên QL14)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Rạt (phân đoạn của Suối Rạch Rạt)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Nùng (Hồ Đồng Xoài chảy qua Suối Bui)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đá (đổ vào Hồ Đồng Xoài, xã Thuận Lợi)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cà Bè
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đồng Tiền
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đá
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	47
	Suối Đôn (Suối Thôn)
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Nhỏ
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cầu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Mit
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đôi
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	48
	Suối Da Bông Kua
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	49
	Suối Da Ko
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	50
	Suối Đắk Pin
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	51
	Suối R’Lou
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	52
	Suối Đa Dâng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	53
	Suối Đắk R 'Keh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	54
	Suối Đắk Oa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	55
	Suối Da Woa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	56
	Suối Tà Mông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lấp
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Đìa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cây Da
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Bang Xóm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lạnh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	57
	Sông Xa Cát
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Láp
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	58
	Suối Xa Cam
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chà Lon
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	59
	Suối Ma
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Hưng Chiến
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chà Là
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	60
	Suối Nron
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Trau
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ru
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	61
	Suối Prêk Bu Vèng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	62
	Rạch Trou
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Khley
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Rạch Trụ
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cần Lê
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cham Keng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Một
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối M’Lou
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cham Ri
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ngom
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prekch Pu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Bay Ap
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Piet
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ha Ra số 1
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ton L’Trau
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Bông Cấm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Rừng Cấm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lam Buôr
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chang Roat
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chang Roai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Mon Hông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Nơ Nông
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Heo
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối PhưMiêng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	63
	Rạch Tràm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prêk Kréa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Tônlé Châm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prêk Tenoum
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prêk Tapek
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prêk Romduol
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Prêk Loveuy
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Chi Ram
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Cần Lê
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Tram Kal
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	64
	Suối Lovêa
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Lo Vêd
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	65
	Suối Tea
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	66
	Suối Mlu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	67
	Suối Tôn Lê Chàm
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Rin Chít
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	68
	Suối Bà Và
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Ông Thành
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Hồ Đá
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	69
	Suối Bàu Sen
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Bresson
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Kal
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	
	Suối Yor
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;
	 

	
	
	(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
	 

	
	
	(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp.
	 

	70
	Sông Đắk Lua
	-
	 

	71
	Suối Nam
	-
	

	72
	Suối Đồng Sặt
	-
	


Ghi chú:
- Đối với nguồn nước mặt liên tỉnh chảy qua địa bàn tỉnh, chức năng nguồn nước được thực hiện theo quy định pháp luật về tài nguyên nước.
- Đối với nguồn nước mặt nội tỉnh, nội dung định hướng chức năng nguồn nước tại Phụ lục này là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, cấp phép khai thác, sử dụng nước và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh chức năng nguồn nước được thực hiện khi có thay đổi về quy hoạch, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước hoặc yêu cầu bảo vệ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đối với các nguồn nước nội tỉnh chưa được định hướng cụ thể tại Phụ lục này, việc xác định và công bố chức năng nguồn nước được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và quy hoạch có liên quan, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh chức năng nguồn nước phải bảo đảm tuân thủ Luật Tài nguyên nước và các quy định pháp luật có liên quan.
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(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

A. Phân vùng rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Loại hình thiên tai
	Cấp độ RRTT
	Phạm vi ảnh hưởng
	Ghi chú

	Bão, ATNĐ
	 3-4
	Toàn tỉnh bị ảnh hưởng gián tiếp
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng;
- Cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản;
- Nhà cửa, Cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai và các công trình khác.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Mưa lớn
	1-2
	Toàn tỉnh
	- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng;
- Dân cư vùng ven sông suối;
- Hoạt động sản xuất;
- An toàn hồ đập.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lũ, ngập lụt, ngập úng cục bộ do mưa lớn
	1-3
	Các xã phường nằm ven sông Đồng Nai, La Ngà và hạ lưu các hồ chứa có địa hình thấp trũng: 
- Khu vực: Xã An Viễn, xã Trảng Bom, xã Bàu Hàm, xã Bình Minh, xã Phủ Lý, xã Trị An, xã Tân An, phường Tân Triều, Xã Xuân Hòa, xã Xuân Phú, xã Xuân Lộc, xã Xuân Thành, xã Xuân Bắc, xã Phú Vinh, xã Phú Hòa.
- Khu vực: Phường Trấn Biên, phường Biên Hòa, phường Long Hưng, phường Trung Dũng, phường Bình Phước, Phường Phước Bình, phường Phước Long, phường Chơn Thành, xã Bù Đăng, xã Bom Bo, xã Đa Kia, xã Bù Gia Mập, xã Thiện Hưng, xã Tân Tiến, xã Tân Lợi, xã Thuận Lợi, xã Đồng Tâm. 
- Khu vực: Phường Tam Hiệp, Phường Trấn Biên, Phường Long Bình, phường Long Hưng, xã Long Thành, xã Xuân Đường, xã Long Phước, xã Phước Thái, xã An Phước, phường Xuân Lập, phường Bảo Vinh, phường Bình Lộc, Phường Long Khánh, xã Nhơn Trạch, xã Đại Phước, xã Sông Ray, xã Xuân Quế, xã Xuân Đông, xã Gia Kiệm, xã Dầu Giây, xã Định Quán, xã Thống Nhất, xã Thanh Sơn, xã La Ngà, xã Đắk Lua, xã Nam Cát Tiên, xã Tà Lài.
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng;
- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng;
- Dân cư vùng ngập lụt;
- Lồng bè nuôi trồng thủy sản;
- Vật nuôi; cây trồng, mùa màng;
- Các công trình phòng chống thiên tai;
- Hoạt động giao thông; xả lũ các hồ chứa.

	Sạt lở đất, sạt lở bờ sông do dòng chảy
	1-2
	Xã Tân An, xã Phú Lý, phường Trảng Dài, xã Phú Lâm, xã Nam Cát Tiên, xã Thanh Sơn, phường Hố Nai, phường Tam Hiệp, phường Trấn Biên, xã Đại Phước, xã Nhơn Trạch, xã La Ngà, xã Thanh Sơn, xã Bù Đăng.
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng;
- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng;
- Công trình phòng chống thiên tai, công trình giao thông.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nước dâng (do triều Cường)
	2
	phường Trấn Biên, phường Biên Hòa, phường Tam Hiệp, xã Long Thành, xã Phước Thái, Xã Nhơn Trạch, Xã Đại Phước, xã Phước An.
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng;
- Vật nuôi, cây trồng
- Hoạt động sản xuất, nuôi trồng;
- Nước sinh hoạt.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Hạn hán, xâm nhập mặn
	1-2
	Xã Phú Lâm, xã Phú Hòa, xã Xuân Phú, xã Đại Phước, xã Nhơn Trạch, xã Phước An, xã Long Thành, xã An Phước, phường Bình Lộc, phường Hàng Gòn, phường Bảo Vinh, phường Xuân Lập, phường Long Khánh, phường Đồng Xoài, phường An Lộc, xã Lộc Thành, xã Lộc Hưng, xã Lộc Tấn, xã Lộc Thạnh, xã Lộc Quang, xã Tân Lợi, xã Thuận Lợi, xã Đồng Tâm, phường Chơn Thành, phường Minh Hưng, xã Nha Bích, xã Thọ Sơn, xã Đăk Nhau, xã Bom Bo, xã Tân Tiến, xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước, xã Bù Gia Mập, xã Đăk Ơ, xã Đa Kia, xã Phú Nghĩa, xã Long Hà.
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng;
- Vật nuôi, cây trồng;
- Hoạt động sản xuất;
- Nước sinh hoạt.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lốc sét, mưa đá
	1
	Toàn tỉnh
	- Con người, vật nuôi, cây trồng;
- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cây xanh.

	
	
	
	


B. Các công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai
	TT
	Tên công trình/dự án
	Địa điểm
	Diện tích xây dựng (ha)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	540

	A
	Đầu tư xây dựng
	 
	540

	1
	Dự án nạo vét lòng hồ Trị An
	Các xã: Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn, La Ngà, Định Quán, Thống Nhất
	 

	2
	Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) 
	Xã Long Thành, xã Long Phước
	92,00

	3
	Dự án hệ thống thoát nước chống ngập xung quanh Trung tâm Văn hoá thể thao Long Thành
	Khu vực Long Thành
	1,00

	4
	Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh
	Khu vực Nhơn Trạch
	1,00

	5
	Nạo vét suối Rết
	Phường Bảo Vinh, Phường Long Khánh
	0,20

	6
	Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh
	Phường Biên Hòa
	1,50

	7
	Dự án Kè và Đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh, khu vực Biên Hòa
	Phường Biên Hòa
	12,78

	8
	Gia cố bờ phải đoạn từ cù lao Rùa (rạch Ô. Tiếp) đến cầu Hóa An
	Phường Biên Hòa
	4,50

	9
	Gia cố bờ phải từ rạch Ông Tiếp đến rạch Lái Bông
	Phường Biên Hòa
	0,80

	10
	Nạo vét rạch Cầu Hang
	Phường Biên Hòa
	 

	11
	Nạo vét rạch Sỏi
	Phường Biên Hòa
	 

	12
	Nạo vét rạch Thầy Kiềng
	Phường Biên Hòa
	 

	13
	Gia cố bờ phải và bờ trái đoạn từ trước và sau cầu Đồng Nai
	Phường Biên Hòa, Phường Long Hưng
	2,00

	14
	Mương thoát nước tổ 4 ấp Xuân Thiện
	Phường Bình Lộc 
	0,5

	15
	Kè chống xói lở và đê chống lũ suối Rạt cho phường Tân Đồng, Tân Thiện và xã Đồng Tiến, Tân Phước
	Phường Bình Phước, xã Đồng Tâm
	20,00

	16
	Nạo vét trục tiêu khu vực Đồng Xoài
	Phường Đồng Xoài
	 

	17
	Nạo vét Suối Sâu đoạn đầu tiếp giáp khu công nghiện Xuân Quế - Sông Nhạn, điểm cuối tại thửa đất số 321, tờ bản đồ 75 bản đồ địa chính xã Xuân Quế với chiều dài khoảng 4 km
	Xã Suối Sâu
	 

	18
	Nạo vét suối Gia Liêu
	Phường Hàng Gòn, Phường Long Khánh
	0,40

	19
	Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai
	Phường Hố Nai
	7,70

	20
	Dự án Chống sạt lở tại Khu vực Đài tưởng niệm các chiến sỹ đặc công 113
	Phường Hố Nai
	0,8

	21
	Đầu tư cải tạo, nạo vét mở rộng tuyến sông Buông
	Phường Phước Tân và Phường Long Hưng
	30

	22
	Nạo vét Rạch Cụt
	Phường Long Hưng
	 

	23
	 Kè gia cố sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư cầu Rạch Cát đến nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp
	Phường Tam Hiệp
	3,50

	24
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ trạm xử lý nước số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, khu vực Biên Hòa
	Phường Tam Hiệp và Phường Trấn Biên
	3,29

	25
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình
	Phường Tam Hiệp và Phường Trấn Biên
	3,30

	26
	Nạo vét và xây dựng Bờ kè suối Tân Trạch
	Phường Tân Triều
	3,00

	27
	Nạo vét suối Tống Phổ xã Bình Lợi
	Phường Tân Triều
	 

	28
	Kè chỉnh trị bảo vệ bờ sông Đồng Nai
	Phường Tân Triều 
	20,00

	29
	Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát 
	Phường Trấn Biên
	10,24

	30
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh) phía Cù Lao Phố
	Phường Trấn Biên
	3,77

	31
	Dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, khu vực Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh khu vực Vĩnh Cửu)
	Phường Trấn Biên
	2,40

	32
	Dự án Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa
	Phường Trấn Biên
	1,20

	33
	Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ Bến đò kho đến cầu Thống Nhất, phía Cù Lao Phố, phường Trấn Biên tỉnh Đồng Nai
	Phường Trấn Biên
	3,16

	34
	Chỉnh trị sông Đồng Nai đoạn qua Tp. Biên Hòa (giữ thế sông hiện trạng đoạn từ cù lao Rùa đến cầu Ghềnh và chỉnh trị lệch phải sông ĐN hạ lưu cầu Ghềnh)
	Phường Trấn Biên
	28,90

	35
	Nạo vét rạch Lung
	Phường Trấn Biên
	 

	36
	Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai giáp P. Thống Nhất đến P. Tân Mai
	Phường Trấn Biên và Phường Tam Hiệp
	2,20

	37
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	Phường Long Bình và Phường Phước Tân
	11,13 

	38
	Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát
	Xã An Viễn
	2,2

	39
	Nạo vét suối Bàu Tre - Sa Cá
	Xã Bình An
	0,30

	40
	Nạo vét suối Cầu 2
	Xã Bình Minh
	dài 1,6km

	41
	Kè sông Sâu ấp Phước Lý
	Xã Đại Phước
	0,80

	42
	Hệ thống thoát nước suối Hòn giai đoại 1
	Xã Dầu Giây
	1,27

	43
	Hệ thống thoát nước suối Hòn giai đoại 2
	Xã Dầu Giây
	1,26

	44
	Mương thoát nước khu dân cư AI-C1 đến cống Ba Miệng; đoạn từ ĐT.769 đến đình Dầu Giây mặt cắt ngang 10m, từ đình Dầu Giây đến cống Ba Miệng mặt cắt ngang 14m, hành lang bảo vệ mỗi bên 20m
	Xã Dầu Giây
	0,6

	45
	Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát lũ 5 xã Kiệm Tân)-giai đoạn 1
	Xã Gia Kiệm
	8,00

	46
	Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát lũ 5 xã Kiệm Tân)-giai đoạn 2
	Xã Thống Nhất
	8,00

	47
	Đề án khảo sát, đánh giá tổng thể khả năng tiêu thoát lũ suối Đá, suối Ba Giá và suối Tam Bưng xã Xuân Thiện
	Xã Gia Kiệm, Phường Bình Lộc
	 

	48
	Hệ thống thoát nước xã Tây Hòa
	Xã Hưng Thịnh
	1,15

	49
	Hệ thống thoát nước xã Trung Hòa
	Xã Hưng Thịnh
	2,11

	50
	Nạo vét suối Ông Quế - Cây Khế
	Xã Long Thành
	dài 11km

	51
	Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Nam Cát Tiên (GĐ1)
	Xã Nam Cát Tiên
	5,00

	52
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Nam Cát Tiên (GĐ2)
	Xã Nam Cát Tiên
	6,00

	53
	Công trình chống sạt lở mái taluy đường 600A thuộc đất rừng phòng hộ 600 tại xã Phú An
	Xã Nam Cát Tiên
	1,00

	54
	Nạo vét suối DarLou
	Xã Phú Hòa
	0,20

	55
	Nạo vét các tuyến kênh tiêu cánh đồng Cao Cang
	Xã Phú Hòa
	1,00

	56
	Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, kết hợp giao thông nội vùng ở khu vực (giai đoạn 2)
	Xã Phú Hòa
	13,00

	57
	Dự án xử lý sạt lở đồi đất tại khu vực ấp Phú Lâm 3
	Xã Phú Lâm
	3,00

	58
	Công trình chống sạt lở mái taluy đường Năm Miên thuộc xã Phú Trung
	Xã Phú Lâm, Xã Tân Phú
	1,20

	59
	Kênh tiêu Phú Tân
	Xã Phú Vinh
	1,00

	60
	Mương tiêu ấp 10 xã Sông Ray
	Xã Sông Ray
	1,20

	61
	Xây dựng kè gia cố bờ đập Mo Nang kết hợp cắm mốc xác đinh ranh hồ.
	Xã Tân An
	 

	62
	Dự án sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An)
	Xã Tân An và Phường Trảng Dài
	1,10

	63
	Dự án sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân khu vực Vĩnh Cửu (Giai đoạn 2)
	Xã Tân An và Phường Trảng Dài
	3,50

	64
	Dự án Nạo vét Rạch Đông
	Xã Tân An và Phường Trảng Dài
	21,00

	65
	Công trình chống sạt lở mái ta luy đường 600B khu vực dốc 300 thuộc xã Phú Xuân
	Xã Tân Phú
	1,20

	66
	Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, kết hợp giao thông nội vùng ở khu vực.
	Xã Tân Phú và Xã Phú Lâm
	18,00

	67
	Dự án đường ống cấp nước ấp 1, 2 xã Thanh Sơn
	Xã Thanh Sơn
	1,50

	68
	Nạo vét và kè một số đoạn hệ thống công trình thủy lợi suối Tam Bung
	Xã Thống Nhất, Xã Gia Kiệm và Xã Bình Lộc
	172,90

	69
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Trảng Bom
	Xã Trảng Bom
	0,34

	70
	Hệ thống thoát nước từ Khu phố 4 đến Suối Đá Khu phố 2
	Xã Trảng Bom
	1,09

	71
	Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Láng Nguyên 
	Xã Trị An
	5,00

	72
	Nạo vét suối DaRon
	Xã Xuân Bắc
	0,80

	73
	Xây dựng hệ thống chống úng xã Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa
	2,00

	74
	Chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc cũ (nay là xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
	Xã Xuân Lộc
	10,00

	75
	Kè chống sạt lở núi Chứa Chan
	Xã Xuân Lộc
	0,30

	B
	Sửa chữa nâng cấp công trình hiện có
	 
	 

	1
	Kênh tiêu thoát nước 52/54
	Khu vực Thống Nhất
	 

	2
	Kênh tiêu thoát nước 97
	Khu vực Thống Nhất
	 

	3
	Kênh tiêu thoát nước Phú Dòng
	Khu vực Thống Nhất
	 

	4
	Kênh tiêu thoát nước Cống Trắng
	Khu vực Thống Nhất
	 

	5
	Nạo vét, mở rộng đoạn suối Tam Bưng (Từ Đồi Bái đến ngã ba suối Tam Bung dài 2.200m
	Phường Bình Lộc
	 

	6
	Nạo vét, mở rộng đoạn mương Bình Lộc về suối Ba Gió
	Phường Bình Lộc
	 

	7
	Nạo vét, mở rộng đoạn suối Đá về Tín Nghĩa 2
	Phường Bình Lộc
	 

	8
	Nạo vét thượng lưu đập Cây Da
	Phường Bình Lộc
	 

	9
	Bờ bao Phú Hữu
	Xã Đại Phước
	 

	10
	Bờ bao Đại Phước
	Xã Đại Phước
	 

	11
	Nạo vét tuyến Suối Bí - Xã Lộ 25
	Xã Dầu Giây
	 

	12
	Nạo vét và kè mương suối Cạn dài 5.200m
	Xã Dầu Giây
	 

	13
	Nạo vét hệ thống thoát nước cống Ba Miệng -nhánh 1
	Xã Dầu Giây
	 

	14
	Nạo vét hệ thống thoát nước cống Ba Miệng - nhánh 2
	Xã Dầu Giây
	 

	15
	Nạo vét suối 1 Tây Kim
	Xã Gia Kiệm
	 

	16
	Nạo vét suối 3 Tây Kim
	Xã Gia Kiệm
	 

	17
	Duy tu sửa chữa tuyến đường Tây Kim- Thanh Bình (từ Km0 +235 đến Km 0+765)
	Xã Gia Kiệm
	 

	18
	Nạo vét và gia cố kè bờ suối Quán Thủ xã Long Thành (giai đoạn 2)
	Xã Long Thành
	 

	19
	Kênh tiêu Hiệp Phước
	Xã Nhơn Trạch
	 

	20
	Bờ bao Phú Hội
	Xã Nhơn Trạch
	 

	21
	Bờ bao Phú Thạnh
	Xã Nhơn Trạch
	 

	22
	Dự án Sửa chữa, nâng cấp mặt đê ngăn mặn Hiệp Phước – Long Thọ (đê ngăn mặn Bà Ký), khu vực Long Thành)
	Xã Nhơn Trạch (khu vực Hiệp Phước cũ) và Xã Phước An (khu vực Long Thọ cũ)
	 

	23
	Mương tiêu cánh đống ấp 4,5, 6a, 6b xã Núi Tượng
	Xã Phú Lập, Nam Cát Tiên
	 

	24
	Kênh tiêu Núi Tượng
	Xã Phú Lập, Nam Cát Tiên
	 

	25
	Hệ thống kênh tiêu thoát nước rau sạch Long Thọ
	Xã Phước An
	 

	26
	Nạo vét suối Trà Cổ - Phú Thanh
	Xã Tân Phú
	 

	27
	Nạo vét suối Gia Dung (mương cống trắng)
	Xã Thống Nhất
	 

	28
	Nạo vét mương thoát lũ 5 xã Kiệm Tân (giai đoạn 2)
	Xã Thống Nhất
	 

	29
	Đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đăk Tôn P Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang)
	Phường Phước Long và phường Bình Phước
	 

	30
	Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Lâm Trường)
	Xã Lộc Ninh
	 

	C
	Sửa chữa, nâng cấp, Kiên cố hóa kênh mương
	 
	 

	1
	Kênh tiêu Bầu Cá
	Khu vực Long Thành
	 

	2
	Đê ngăn mặn Long Phú
	Khu vực Long Thành
	 

	3
	Nạo vét kênh tiêu trên địa bàn ấp Thộ Chánh, Thọ Tân, Thọ Bình xã Thọ Bình
	Xã Xuân Lộc
	 

	4
	Nạo vét kênh tiêu ấp Tân Minh
	Xã Xuân Phú
	 

	5
	Dự án kiên cố hóa suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (từ lý trình K0+000 đến K2+641 đoạn tuyến suối Bà Lúa và K0+000 đến K2+152 đoạn Tuyến suối Cầu Quan)
	Phường Long Hưng, Phường Phước Tân
	15,2

	6
	Dự án xây dựng kiên cố hóa đoạn từ lý trình Km6+692 đến lý trình Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến lý trìnhKm1+077 tuyến kênh T2 suối Nước Trong
	Xã An Phước
	7,52
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	STT
	Tên sơ đồ, bản đồ
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh Đồng Nai
	1:500.000

	2
	Các bản đồ về hiện trạng phát triển tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	3
	Sơ đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	4
	Sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	5
	Sơ đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	6
	Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	7
	Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	8
	Sơ đồ định hướng phân vùng tổng hợp sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	9
	Sơ đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	10
	Sơ đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai
	1:100.000

	11
	Sơ đồ, bản đồ chuyên đề tỉnh Đồng Nai
	1:100.000



